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I. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỷ?
	A. V TCN
	B. VI TCN
	C. VII TCN
	D. VIII TCN


Câu 2: Kinh đô của nước Âu Lạc đóng ở?
	A. Phong Châu ( Phú Thọ ngày nay)
	C. Luy Lâu ( Bắc Ninh ngày nay)

	B. Mê Linh ( Hà Nội ngày nay)
	D. Phong Khê ( Hà Nội ngày nay)


Câu 3: Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tầng lớp mới nào?
	A. Lạc hầu, địa chủ Hán
	C. Lạc dân, nông dân lệ thuộc

	B. Lạc tướng, hào trưởng Việt
	D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc


Câu 4: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo?
	A. Bà Triệu
	B. Trưng Trắc, Trưng Nhị
	C. Lý Bí
	D. Mai Thúc Loan


Câu 5: Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
	A. Tây Nguyên
	B. Nam Bộ
	C. Nam Trung Bộ
	D. Tây Nam Bộ 



Câu 6. Trên lĩnh vực chính trị, sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã: 
A. nắm độc quyền về sắt và muối. 
B. bắt người Việt cống nạp nhiều sản vật quý. 
C. sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.
D. di dân Hán tới, cho ở lẫn với người Việt.
Câu 7. Bao trùm trong xã hội Âu Lạc thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa: 
A. nông dân với địa chủ phong kiến.
B. nông dân công xã với hào trưởng người Việt.
C. địa chủ người Hán với hào trưởng người Việt. 
D. người Việt với chính quyền đô hộ.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc của người Việt dưới thời Bắc thuộc ? 
A. Chủ động tiếp thu chữ Hán và tiếng Hán để thay thế ngôn ngữ mẹ đẻ.
B. Học một số phát minh kĩ thuật như : làm giấy, chế tạo đồ thủy tinh. 
C. Tiếp thu một số lễ tết nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp. 
D. Tiếp thu tư tưởng phụ quyền nhưng vẫn tôn trọng phụ nữ.  
Câu 9. Sự kiện lịch sử ở thế kỉ X đã chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa Việt Nam bước vào thời kì độc lập, tự chủ lâu dài là:
A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).
B. Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).
C. Khởi nghĩa Lí Bí (năm 542). 
D. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938). 
Câu 10. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                  B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ                   D. Khởi nghĩa của Lý Bí.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập, tự chủ của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?
A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách đồng hóa, khiến người dân bất bình.
B. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt.
C. Chính sách áp bức bóc lột hà khắc, tàn bạo của phong kiến phương Bắc.
D. Ảnh hưởng của các phong trào đấu tranh của nông dân ở Trung Quốc.
Câu 12. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời kì Bắc thuộc?
A. Thờ cúng tổ tiê    C. Thờ đức Phật     B. Thờ thần tài	D. Thờ thánh A-na.
Câu 13. Tên gọi ban đầu của Vương quốc Chăm-pa là
A. Nhật Nam.                                        B. Tượng Lâm.
C. Lâm Ấp.                                            D. Sri Vi-giay-a.
Câu 14. Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?
A. Chữ Phạn của Ấn Độ.                                      B. Chữ La-tinh của La Mã.
C. Chữ Hán của Trung Quốc.                             D. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.
PHẦN II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai . 
Câu 1 Em hãy chọn  (Đ) hoặc( S) khi nói về những phong tục tập quán và tín ngưỡng truyền thống,tư tưởng của người Việt vẫn được giữ gìn trong thời kì Bắc thuộc và được duy trì đến ngày nay
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a.Tiếng Việt: Người Việt vẫn nghe và nói hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ.
	 
	 

	b. Tín ngưỡng truyền thống: thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, thờ các vị thần tự nhiên
	 
	 

	c. Những phong tục tập quán: Ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giày
	 
	 

	d.Tư tưởng: gia trưởng, phụ quyền không tôn trọng người già và phụ nữ.
	 
	 



   Câu 2:
	Nội dung
	Đúng/Sai

	a. Văn hóa Chăm-pa chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa Hy - Lạp
	

	b. Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ chữ Hán
 
	

	c. Cư dân Chăm-pa thờ tín ngưỡng đa thần
	

	d. Quần thể kiến trúc Thánh địa Mỹ Sơn của cư dân Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới .
	


Câu 3: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về lí do Ngô Quyền quyết định mai phục quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng:
a) Sông Bạch Đằng có thủy triều lên xuống thất thường.
b) Địa hình sông Bạch Đằng dễ gây hoang mang cho quân địch.
c) Sông Bạch Đằng là cửa ngõ chiến lược phòng thủ vùng ven biển.
d) Quân đội của ta có thể lợi dụng dòng nước để ẩn mình bên dưới
III PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1 Lập bảng niên biểu các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc theo mẫu sau:

	Tên cuộc khởi nghĩa
	Năm
	Kẻ thù

	
	
	


Câu 2.Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán?
 Câu 3. Qua kiến thức bài 18: “Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X”, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
a) Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm nào? 
b) Trình bày ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938? 
c) Đánh giá công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc? 

